	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Viện: Khoa học & CN Khai thác Thủy sản
Bộ môn: CN Khai thác Thủy sản
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN
· Tiếng Anh: COASTAL AREA INTERGRATED MANAGEMENT




Mã học phần: FIT



Số tín chỉ: 03
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết:
Khai thác Thủy sản; Quản lý khai thác thủy sản
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần QLTHVVB cơ bản giới thiệu cấu trúc vùng biển ven bờ; các khái niệm cơ bản về giới hạn vùng biển ven bờ. Học phần khái quát các hệ sinh thái nằm trong vùng biển ven bờ cũng như chức năng của nó đối với toàn bộ vùng biển. Trên cơ sở nắm được các vấn đề cơ bản, học phần cung cấp các phương pháp quản lý hiệu quả cũng như qui hoạch vùng ven biển. 

3. Mục tiêu:
Học phần QLTHVVB cơ bản giới thiệu cấu trúc vùng biển ven bờ; các khái niệm cơ bản về giới hạn vùng biển ven bờ. Học phần khái quát các hệ sinh thái nằm trong vùng biển ven bờ cũng như chức năng của nó đối với toàn bộ vùng biển. Trên cơ sở nắm được các vấn đề cơ bản, học phần cung cấp các phương pháp quản lý hiệu quả cũng như qui hoạch vùng ven biển. 
 4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Hiểu được các khái niện liên quan đến vùng ven biển.

b) Nắm được các nguyên tắc cơ bản về quản lý vùng ven biển.
c) Hiểu được vai trò của các hệ sinh thái nằm trong vùng ven biển 

d) Ứng dụng qui hoạch vùng ven biển theo từng điều kiện cụ thể.

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
	Giới thiệu lý thuyết về vùng ven biển, các nguyên lý cơ bản.

Khái niệm về vùng ven biển
Cách phân chia ranh giới vùng ven biển
Những đặc điểm độc đáo của vùng bờ

Khái niệm về phát triển bền vững

Lịch sử phát triển về qui hoạch và quản lý vùng ven biển
	a,b,c
	6
	

	2

2.1

2.2
2.3

2.4
	Các hệ sinh thái đặc trưng vùng ven bờ
Hệ sinh thái bãi triều
Hệ sinh thái rạn san hô

Hệ sinh thái rừng ngập mặn
Các hệ sinh thái khác
	b,c,d
	6
	4

	3
3.1

3.2
	Các hoạt động vùng ven biển
Khai thác nguồn lợi ven biển
Đô thị hóa, vận chuyển hàng hóa

Du lịch và giải trí
Qui hoạch bảo tồn biển và Đa dạng sinh học
	c,d
	10
	4

	4
4.1

4.2

4.3
	Kỹ thuật quản lý tổng hợp vùng ven biển

Kỹ thuật quản lý hành chính vùng ven biển
Pháp luật và các chính sách quản lý vùng ven biển

Các mô hình quản lý hiệu quả
	c,d,e
	10
	5


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Lương
	Bài giảng quản lý tổng hợp vùng ven biển, 
	2014
	Lưu hành nội bộ
	Bộ môn khai thác
	x
	

	2
	Robert Kay
	Coastal management and planning.

	2005
	Springer Dordrecht Heidelberg 
	Bộ môn khai thác
	
	x

	3
	Charles Ehler
	Marine Spartial Planning
	209
	SpringerBriefs in Earth Sciences
	Bộ môn khai thác
	x
	

	4
	Phạm Thùy Dương
	Quản lý tổng hợp vùng ven biển
	2011
	Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	Bộ môn khai thác
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	a,b,c
	10

	2
	Báo cáo Seminar
	c,d,e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	b,c
	10

	4
	Tiểu luận
	d,e
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	c,d,e
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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